
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ và Tên

1 BABAWE12080 Nguyễn Đức Đạt

2 BABAWE14163 Trần Tiến Đạt

3 BABAWE13034 Lương Tú Anh

4 BABAWE14005 Nguyễn Hà Kiều Anh

5 BABAWE13228 Trương Nguyễn Trúc Anh

6 BABAWE13217 Trần Lê Tuấn Anh

7 BABAWE14098 Hoàng Gia Anh

8 BABAWE14255 Nguyễn Hoàng Hà Anh

9 BABAWE14099 Tôn Nữ Hoàng Anh

10 BABAWE14263 Võ Nam Huỳnh Anh

11 BABAWE13199 Ngô Nguyễn Gia Bảo

12 BABAWE14009 Phạm Lâm Ngọc Bích

13 BABAWE12090 Trần Sĩ Cường

14 BABAWE13259 Đặng Phan Trân Châu

15 BABAWE14102 Nguyễn Trần Minh Châu

16 BABAWE13191 Bùi Quốc Dũng

17 BABAWE13091 Trần Phan Thanh Hằng

18 BABAWE13115 Lê Ngọc Hân

19 BABAWE14025 Nguyễn Thế Tín Hương

20 BABAWE12047 Thái Trường Hải

21 BABAWE14168 Phương Gia Hiển

22 BABAWE14245 Mai Xuân Thảo Hiền

23 BABAWE14110 Lê Huỳnh Ngọc Huệ

24 BABAWE14111 Nguyễn Đức Huy

25 BABAWE14208 Nguyễn Huynh

26 BABAWE13009 Lê Mỹ Huyền

27 BABAWE14032 Lê Tuấn Kiệt

28 BABAWE14116 Đặng Phương Linh

29 BABAWE14034 Nguyễn Hoàng Linh

30 BABAWE14036 Nguyễn Thị Bạch Loan

31 BABAWE13224 Vũ Lê Thúy Loan

32 BABAWE14038 Nguyễn Lâm Hải Mi

33 BABAWE14271 Trần Điền Nam

34 BABAWE14249 Châu Mỹ Ngân

35 BABAWE12073 Đoàn Ngọc Bảo Ngân

36 BABAWE14047 Lương Minh Ngọc

37 BABAWE13258 Lê Hồng Ngọc

38 BABAWE14127 Châu Nhật Thanh Nguyên

39 BABAWE14054 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi

40 BABAWE13020 Trần Ngọc Mai Phương

41 BABAWE14250 Trần Tuấn Phương

42 BABAWE14060 Cáy Huỳnh Phúc

43 BABAWE13060 Nguyễn Thanh Phong

44 BABAWE14064 Nguyễn Chính Quốc

45 BABAWE13249 Lưu Thảo Mai Quỳnh

46 BABAWE14136 Trần Ngọc Phương Quỳnh

47 BABAWE14069 Nguyễn Đăng Tấn

48 BABAWE14076 Châu Hồng Anh Thư
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49 BABAWE12051 Võ Thị Hoài Thương

50 BABAWE14190 Nguyễn Tiến Thành

51 BABAWE14191 Bùi Thị Thu Thảo

52 BABAWE13270 Triệu Tất Thắng

53 BABAWE14071 Châu Ngọc Phương Thanh

54 BABAWE13038 Phạm Đăng Thanh

55 BABAWE14298 Trần Thiên Thanh

56 BABAWE14141 Lê Đình Thanh Thủy

57 BABAWE13163 Huỳnh Trần Lam Thuyên

58 BABAWE13179 Nguyễn Hồng Thủy Tiên

59 BABAWE13240 Nguyễn Khánh Toàn

60 BABAWE14143 Huỳnh Thanh Tong

61 BABAWE14082 Lê Ngọc Thùy Trang

62 BABAWE13189 Bùi Phạm Như Trang

63 BABAWE13041 Võ Thị Hương Trang

64 BABAWE14297 Trần Thiên Trang

65 BABAWE13065 Hà Xuân Trường

66 BABAWE13150 Tạ Quốc Trung

67 BABAWE14217 Ngô Công Trí

68 BABAWE12088 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

69 BABAWE12064 Lâm Uy

70 BABAWE14152 Phạm Đoàn Bảo Uy

71 BABAWE13175 Bùi Thị Thu Uyên

72 BABAWE13158 Nguyễn Phạm Tú Uyên

73 BABAWE13245 Nguyễn Quốc Vương

74 BABAWE13028 Trần Đại Việt

75 BABAWE13268 Hà Thị Lan Vy

76 BABAWE14156 Lê Uyên Vy

77 BABAWE13193 Nguyễn Lê Hạ Vy

78 BABAWE12078 La Ngọc Tuyết Yin

79 BABAWE14096 Mai Trần Hải Yến

80 BABAWE14216 Nguyễn Kim Yến

81 BABAWE13253 Phạm Duy Kha


